
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TC. QTM 17 SÁNG

THI TỐT NGHIỆP THI TỐT NGHIỆP

CHIỀU

THI TỐT NGHIỆP

TC. CNTT 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành
Thi Tiếng Anh chuyên 

ngành

(4h) (4h)

Thầy Q.Phúc Thầy Q.Phúc Thầy Nghĩa+Cô Trúc

Phòng D2 Phòng D2 Phòng D1

CHIỀU

SINH HOẠT QUI 

CHẾ THI TN

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

CAO THỊ THÙY 

LINH

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

1

GVCN: 

ĐÀO THỊ 

HOÀNG 

HOANH

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

2

Buổi 

học

THỜI KHÓA BIỂU KHOA KẾ TOÁN - TIN HỌC
(Từ ngày 16 tháng 09 năm 2019 đến ngày 21 tháng 09 năm 2019)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h  - Buổi tối lúc 18h 

(Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp: 60 phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hàng tuần, (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45', Buổi tối từ 18h đến 18h45'). SHDC

STT Tên lớp học
Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Tân An, ngày 12 tháng 09 năm 2019

TUẦN 42/2019

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CĐ. CNTT 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Lập trình cơ bản Chính trị Tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh chuyên ngành Thi Lập trình cơ bản +
Lắp ráp và bảo trì máy 

tính

(4h) (4h) (4h) (4h)  Thi Tiếng Anh 2h + Thi

Cô Linh Thầy Nhâm Thầy Q.Phúc Thầy Q.Phúc Cô Linh+Cô Trúc Thầy Phúc

SHCN.Phòng C2 Phòng D4 Phòng D2 Phòng D2 Phòng C2, D1 Phòng C4

CHIỀU
Lắp ráp và bảo trì máy 

tính

Lắp ráp và bảo trì máy 

tính
Chính trị Chính trị Chính trị

(4h) (4h) (4h) (4h)

Thầy Phúc Thầy Phúc Thầy Nhâm Thầy Nhâm Thầy Nghĩa+Cô Trúc

Phòng C4 Phòng C4 Phòng D4 Phòng D4 Phòng D4

TC. KTDN1 17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

THI TỐT NGHIỆP

CHIỀU

THI TỐT NGHIỆP THI TỐT NGHIỆP

TC. KTDN2 17

(BẾN LỨC) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU TH kế toán trong DNSX TH kế toán trong DNSX

(3h) (4h)

Cô Trọn Cô Trọn

SHCN. Phòng máy Phòng máy

SINH HOẠT QUI 

CHẾ THI TN

5

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRẦN TRANG 

THIÊN TRÚC

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

4

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

ĐỖ THỊ THU 

THỦY

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

3

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

CAO THỊ THÙY 

LINH

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'



CĐ. KTDN 17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

CHIỀU

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

TC. KTDN1 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TỐI
Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Kế toán tài chính 2

Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Thi Kế toán tài chính 2 Quản trị doanh nghiệp

(4h) (4h) (4h)  

Cô Oanh Cô Trọn Cô Oanh Cô Cúc Cô Cúc

SHCN.Phòng D2 Phòng C2 Phòng D2 Phòng C2 Phòng D2

TC. KTDN2 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

CHIỀU

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ
SHCN

13h-13h45'

8

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LÊ THỊ HOÀNG 

OANH

SHCN

7h-7h45'

7

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

NGUYỄN THỊ 

BẠCH CÚC
SHCN

18h-18h45'

6

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LÊ THỊ KIM 

TRỌN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'



CĐ. KTDN 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

CHIỀU

NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ NGHỈ HÈ

TC. KTDN 19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Nguyên lý thống kê Kinh tế vi mô Tin học Thi Tin học

(4h) (4h) (4h)

Cô Trọn Cô Dung Cô Hoanh Cô Hoanh +  T.Khiêm

SHCN.Phòng D3 Phòng D2 Phòng C3 Phòng C3

CHIỀU Pháp luật Nguyên lý thống kê

(4h) (4h)

Thầy Trung Cô Trọn

Phòng B2 Phòng D3

CĐ. KTDN 19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tin học Anh văn

(3h) (4h)

Cô Linh Cô Chinh

Phòng C2
Phòng D2. SHCN(Tiêt 

cuối)

CHIỀU Tin học

(4h)

Cô Linh

Phòng C2

11

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:           

ĐÀO THỊ 

HOÀNG 

HOANH          

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

10

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:              

ĐỖ THỊ THU 

THỦY

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

9

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LÊ THỊ HOÀNG 

OANH

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'



TC. CNTT 19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tin học Giáo dục thể chất

(4h) (3h)

Cô Châu Thầy T.Trí

Phòng C3 Sân trường

CHIỀU Giáo dục thể chất Tin học

(3h) (4h)

Thầy T.Trí Cô Châu

SHCN.Sân trường Phòng C3

TC. QLBHST 19

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Khởi sự doanh nghiệp Giáo dục thể chất

(4h) (3h)

Cô Oanh Thầy T.Trí

Phòng D3 Sân trường

CHIỀU Giáo dục thể chất

(3h)

Thầy T.Trí

SHCN.Sân trường

PHÒNG ĐÀO TẠO

13

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:        

TRẦN TRANG 

THIÊN TRÚC               

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

12

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:               

LÊ NGỌC TRÍ         

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'


